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TÓM TẮT 

Cây lê Văn Bàn của tỉnh Lào Cai là cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trên địa bàn huyện, 

đang có nguy cơ xói mòn nguồn gen quý do lối canh tác truyền thống của người dân miền núi. Nhằm khai thác hiệu 

quả và phát triển bền vững giống lê này, 3 thí nghiệm đã được tiến hành, bao gồm (1) Nghiên cứu ảnh hưởng của 

các công thức bón phân tới sinh trưởng, năng suất, chất lượng giống lê Văn Bàn; (2) Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật 

cắt tỉa kết hợp vin cành tới năng suất, chất lượng giống lê; (3) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp giữ ẩm 

đất đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống lê Văn Bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy bón  

1.200 kg/ha phân NPK tổng hợp Việt Nhật (15 : 15 : 15 + TE) cho tỷ lệ đậu quả cao (4,47%); quả to (353,1 g/quả), 

năng suất cao (213,9 kg/cây). Cắt tỉa cành 3 lần trong năm kết hợp với vin cành một lần cho tỷ lệ đậu quả, số 

quả/cây và năng suất cao nhất, tỷ lệ đậu quả đạt 4,73%, kích thước quả đạt 349,9 g/quả, năng suất thực thu đạt 

190,3 kg/cây. Biện pháp giữ ẩm tối ưu nhất là tủ gốc bằng xác thực vật vào đất, kết hợp bón chất giữ ẩm AMS-1 với 

lượng 0,1 kg/cây. Bón phân và giữ ẩm như trên đã làm tăng chất lượng quả (tăng hàm lượng chất khô, đường tổng 

số, độ Brix và hàm lượng vitamin C) của giống lê Văn Bàn. 

Từ khóa: Chất giữ ẩm AMS-1, lê Văn Bàn, năng suất thực thu, vitamin C, chất lượng. 

Studying some Technical Measures to Improve the Yield  
and Quality of Van Ban Pear Variety in Lao Cai Province 

ABSTRACT 

The Van Ban pear is a fruit tree that brings high economic efficiency to local people in Lao Cai province which 

was at risk of eroding precious genetic resources due to the traditional farming practices of mountain people. Aims to 

effectively exploit and sustainably develop this pear variety, 3 experiments were conducted, including (1) Study on 

the effects of fertilization treatments on growth, yield and quality of Van Ban pear variety; (2) Study on pruning 

combined with pulling branches techniques on growth, yield and quality of Van Ban pear variety; (3) Study on the 

effects of some soil moisture retention measures on growth, yield and quality of Van Ban pear variety. Research 

results indicated that applying 1,200 kg/ha of Viet Nhat synthetic NPK fertilizer (15 : 15 : 15 + TE) gave a high fruiting 

rate (4.47%); large fruit (353.1 g/fruit), high yield (213.9 kg/tree. Pruning branches three times a year combined with 

pulling branches once increased fruit setting rate, number of fruits/tree, productivity, fruit setting rate (4.73%), fruit 

size (349.9 g/fruit) and the actual yield reached 190.3 kg/tree. The most optimal treatment to retain moisture was 

plant matter’s addition to the soil, combined with applying AMS-1 moisturizing agent at an amount of 0.1kg/tree. 

Fertilizing and moisturizing as above had enhancd fruit quality (increased dry matter content, total sugar, brix and 

vitamin C content) of Van Ban pear variety. 

Keywords: AMS-1 moisturizer, Van Ban pear, vitamin C, actual yield, quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lê (Pyrus communis L.) là loäi trái cåy đþợc 

đánh giá cao và đþợc trồng rộng rãi trên toàn 

thế giĆi. Theo số liệu cûa Tổ chĀc Nông LþĄng 

thế giĆi, tổng sân lþợng lê thế giĆi þĆc tính vào 

nëm 2020 là 23.109.219 tçn, giâm 4,8% so vĆi 

24.279.481 tçn vào nëm 2019. Các nþĆc ć khu 
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văc châu Á, châu Âu và châu Mỹ là khu văc 

đþợc trồng lê nhiều nhçt. Trong đò, Trung Quốc 

cho đến nay là nþĆc có sân xuçt lê lĆn nhçt, 

chiếm hĄn hai læn so vĆi phæn còn läi cûa các 

nþĆc khác trên thế giĆi cộng läi (khoâng 70%) 

(FAOSTAT, 2022). Loäi cåy ën quâ này đþợc 

trồng nhiều do có giá trð sā dýng cao, ngoài việc 

dùng làm trái ën tþĄi cñn cò thể chế biến thành 

nhiều loäi sân phèm khác, do chúng có chĀa 

hàm lþợng lĆn chçt chuyển hòa sĄ cçp và thĀ 

cçp rçt quan trọng và có lợi sĀc khóe con ngþąi 

(Milošević & cs., 2020). Ở nþĆc ta, cåy lê đþợc 

trồng ć vùng cao thuộc các tînh biên giĆi phía 

Bíc, trong đò cò một số huyện miền núi cûa tînh 

Lào Cai nhþ SaPa, Bíc Hà, Mþąng KhþĄng, Bát 

Xát, Vën Bàn… Täi huyện Vën Bàn, cò một 

giống lê đã tồn täi ć đåy trên 100 nëm, cò khâ 

nëng ra hoa đêu quâ rçt tốt. Ngþąi dån đða 

phþĄng gọi là giống lê Vën Bàn. Lê Vën Bàn cò 

thể đät nëng suçt 150-200 kg/cây vĆi cây chiết 

3-4 nëm tuổi, thðt quâ có vð ngọt mát, mùi thĄm 

đặc trþng và thąi gian bâo quâ lâu. UBND 

huyện Vën Bàn đã cò đðnh hþĆng phát triển 

giống lê Vën Bàn trć thành một sân phèm 

OCOP cûa huyện. Tuy nhiên, giống lê Vën Bàn 

không đþợc quan tâm chú ý trong một khoâng 

thąi gian dài, cùng vĆi lối canh tác theo kiểu 

khai thác tiềm nëng tă nhiên cûa ngþąi dân 

miền núi nên nhiều vþąn lê bð già cỗi, ra hoa 

quâ không ổn đðnh, chçt lþợng, méu mã có chiều 

hþĆng giâm sút. Điều này dén đến nguy cĄ bð 

xói mòn mçt đi nguồn gen quý, một giống cåy ën 

quâ đặc sân đða phþĄng. Nhìm bâo tồn, phát 

triển hiệu quâ và bền vĂng giống lê Vën Bàn, 

nâng cao thu nhêp cho ngþąi dån đða phþĄng, 

việc nghiên cĀu các biện pháp kỹ thuêt chëm 

sóc giống lê này là rçt cæn thiết.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Giống lê Vën Bàn, cåy giống 6 nëm tuổi 

đþợc chiết, là giống bân đða täi đða phþĄng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cĀu đþợc thăc hiện trên 3 thí 

nghiệm, bố trí trên vþąn lê 6 nëm tuổi, theo 

khối ngéu nhiên hoàn chînh (RCBD), mỗi thí 

nghiệm 4 công thĀc, mỗi công thĀc 12 cây vĆi 3 

læn nhíc läi. Mêt độ trồng hàng cách hàng 5,0m, 

cây cách cây 5,0m, trồng so le nhau tþĄng đþĄng 

400 cây/ha. 

Thí nghiệm 1: Nghiên cĀu ânh hþćng cûa 

các công thĀc bón phân tĆi sinh trþćng, nëng 

suçt, chçt lþợng lê Vën Bàn. CT1: 400kg N/ha + 

880kg P2O5/ha + 360kg K2O/ha (phân sā dýng là 

đäm Urê 46% N; Supe lân 21% P2O5 và Kali 

clorua 50% K2O); CT2: 1.400 kg/ha NPK tổng 

hợp đæu trâu 13 : 13 : 13 + TE; CT3: 1.200 kg/ha 

NPK tổng hợp Việt Nhêt 15 : 15 : 15 + TE; CT4: 

đối chĀng (chëm sòc theo têp quán canh tác cûa 

dân, bón phân chuồng hoai mýc sau tîa cành vĆi 

lþợng 15 kg/gốc sau tîa cành). Các công thĀc bón 

đþợc chia ra 3 læn: læn 1 là bón vào tháng 2, 

trþĆc khi hoa nć 2 tuæn 40% lþợng NPK và 

phån đĄn; læn 2 bòn vào tháng 4 là giai đoän 

quâ non bít đæu lĆn vĆi 30% lþợng NPK và 

phån đĄn, læn 3 là bòn vào tháng 6 (giai đoän 

quâ lĆn, trþĆc thu hoäch 1 tháng) vĆi 30% lþợng 

NPK và lþợng phån đĄn cñn läi. 

Các thí nghiệm bón lót 14kg phân hĂu cĄ vi 

sinh + 1 kg vôi bột. Phû gốc bìng phế phý phèm 

nông nghiệp (rĄm rä và có khô). 

Thí nghiệm 2: Nghiên cĀu biện pháp kỹ 

thuêt cít tîa kết hợp vĆi vin cành tĆi sinh 

trþćng, nëng suçt và chçt lþợng giống lê Vën 

Bàn. CT1: Cít tîa vệ sinh cây 1 læn/nëm.  

CT2: cít tîa 2 læn/nëm. CT3: Cít tîa 3 læn/nëm 

kết hợp vin cành. CT4: đối chĀng (không cít 

tîa). Cít tîa læn 1 sau thu hoäch 10-15 ngày, læn 

2 vào giĂa tháng 3, sau khi đã đêu quâ non. Cít 

tîa cành læn 3 vào cuối tháng 6. Các cành cçp 1 

đþợc kéo vin xuống täo vĆi thân chính một góc 

60 bìng dây và cố đðnh vào thân cây hoặc cọc 

đòng xuống đçt, tîa bĆt nhĂng cành mọc thành 

cým trên các cành vin chî để một cành nhánh. 

Tçt câ các công thĀc thí nghiệm đþợc chëm sòc 

theo nền chung theo thí nghiệm 1. 

Thí nghiệm 3: Nghiên cĀu ânh hþćng cûa 

một số biện pháp giĂ èm đçt đến sinh trþćng, 

nëng suçt và chçt lþợng cho giống lê Vën Bàn. 

CT1: Tû gốc bìng xác thăc vêt + Vêt liệu giĂ èm 

AMS-1. CT2: Tû gốc bìng xác thăc vêt, không 

tþĆi. CT3: Tû gốc bìng xác thăc vêt 15 ngày tþĆi 

một læn. CT4 (ĐC): Không tû gốc, chî tþĆi khi 
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đçt quá khô (độ èm tæng đçt mặt 20cm cò độ èm 

dþĆi 30%). Biện pháp tû gốc và tþĆi đþợc thăc 

hiện tÿ tháng 9 nëm nay đến tháng 5 nëm sau. 

Lþợng nþĆc tþĆi cho một gốc là 15 lít/læn. Vêt 

liệu giĂ èm AMS-1 đþợc xā lý cho cây cùng vĆi 

phân hĂu cĄ vi sinh trþĆc khi trồng mĆi, vĆi 

lþợng bón là 0,1 kg/cây.  

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Chî tiêu sinh trþćng: 

- Thąi gian ra lộc, kết thúc ra lộc (ngày, tháng) 

- Chiều dài cành lộc (cm), đþąng kính cành 

lộc (cm)  

- Thąi gian xuçt hiện hoa, nć hoa rộ và kết 

thúc nć hoa (ngày, tháng) 

- Tổng số hoa/cành: dùng sĄn đánh dçu 4 

cành ć 4 hþĆng (cành cçp 1 tÿ gốc lên), đếm 

tổng số hoa/cành 

- Tỷ lệ đêu quâ (%): Mỗi cåy đánh dçu 4 

cành theo 4 hþĆng. Tổng số 12 cành/læn nhíc 

- Nëng suçt lý thuyết (kg/cåy), nëng suçt 

thăc thu (kg/cây) 

- Khối lþợng quâ (gam), chiều cao quâ (cm), 

đþąng kính quâ (cm).  

Các chî tiêu về chçt lþợng quâ: 

- Hàm lþợng đþąng tổng số (%): xác đðnh 

theo phþĄng pháp Bertrand  

- Hàm lþợng chçt khô (%): đþợc xác đðnh 

theo phþĄng pháp sçy đến khối lþợng không đổi 

- Hàm lþợng vitamin C (mg%): xác đðnh 

theo phþĄng pháp Tilman 

- Axít tổng số (%): xác đðnh theo phþĄng 

pháp chuèn độ NaOH 0,1N 

- Độ Brix (%): đþợc đo trên máy chiết  

quang kế 

- Tanin (%) đþợc xác đðnh bìng phþĄng 

pháp Lowenthal (Tiêu chuèn ISO 9648). 

Các chî tiêu về chçt lþợng sinh hóa cûa quâ 

đþợc phân tích täi Bộ môn kiểm nghiệm chçt 

lþợng rau quâ cûa Viện Nghiên cĀu Rau quâ. 

2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thąi gian nghiên cĀu: Tÿ tháng 2/2022 đến 

tháng 9/2023. 

Đða điểm nghiên cĀu: xã DþĄng Quỳ, huyện 

Vën Bàn, tînh Lào Cai. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thêp đþợc xā lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel và Irristat 5.0. Să sai khác giĂa 

các giá trð trung bình cûa các thông số đþợc đánh 

giá theo phån tích phþĄng sai (ANOVA), so sánh 

giĂa các cặp trung bình theo tiêu chuèn LSD0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mức bón phân tới sinh 

trưởng, năng suất, chất lượng lê Văn Bàn 

3.1.1. Ảnh hưởng của mức bón phân đến thời 

gian ra lộc, ra hoa và thời gian thu hoạch  

Trong điều kiện chëm sòc tþĄng đối tốt, cây 

lê Vën Bàn phát sinh 3 đợt lộc trong một nëm. 

Lộc xuân cûa cåy lê Vën Bàn xuçt hiện tÿ trung 

tuæn tháng 2 đến đæu tháng 3 và kết thúc trong 

khoâng thąi gian tÿ 15 đến 21 tháng 3. Lộc hè 

bít đæu tÿ giĂa tháng 5 và kết thúc vào cuối 

tháng 6. Lộc thu bít đæu cuối tháng 7 đæu tháng 

8 và kết thúc cuối tháng 8 đæu tháng 9. Trong 

câ 4 công thĀc thí nghiệm, CT4 có thąi gian xuçt 

hiện lộc muộn hĄn so vĆi các công thĀc còn läi. 

Täi mỗi đợt lộc, să chênh lệch giĂa thąi gian bít 

đæu đến kết thúc ra lộc ć các công thĀc có să 

chênh lệch tÿ 1-10 ngày (Bâng 1). 

Thąi gian nć hoa ć các công thĀc bón phân 

khác nhau cüng không cò să chênh lệch đáng 

kể. Thąi điểm nć hoa cûa các công thĀc bít đæu 

tÿ 18/2 đến 20/2; thąi điểm nć hoa rộ tÿ ngày 

27/02 đến 02/3 và thąi gian kết thúc tÿ ngày 

26/03 đến 28/3. Thąi gian tÿ khi bít đæu nć hoa 

đến kết thúc nć hoa dao động tÿ 23-28 ngày. 

Công thĀc 4 và công thĀc 1 có thąi gian thu 

hoäch ít têp trung nhçt, kéo dài 14 và 18 ngày 

(Bâng 1).  

3.1.2. Ảnh hưởng của mức phân bón đến 

chất lượng cành các đợt lộc  

Lþợng phân bón khác nhau không ânh 

hþćng đến chiều dài lộc xuân và lộc thu cûa cây 

lê Vën Bàn, tuy nhiên có ânh hþćng đến độ lĆn 

đþąng kính lộc xuån. Đþąng kính lộc xuân dao 

động tÿ 0,36-0,48cm; trong đò công thĀc bón 

NPK cao (CT2 và CT3) đþąng kính lộc to hĄn, đät 

tÿ 0,47-0,48cm (lộc xuân) và 0,48-0,52cm (lộc 

thu). Să sai khác giĂa CT2, CT3 và CT1, CT4 là 



Nguyễn Huy Đức, Vũ Ngọc Lan, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phương Dung 

307 

cò ý nghïa thống kê ć mĀc 95% (Bâng 3). Đối vĆi 

lộc hè, các công thĀc bón phân khác nhau có ânh 

hþćng đến câ chiều dài và đþąng kính lộc. Trong 

đò, CT3 đät giá trð lĆn nhçt và sai khác rõ rệt vĆi 

công thĀc đối chĀng về chiều dài và đþąng kính 

lộc ć mĀc ý nghïa 95% (Bâng 2). 

3.1.3. Ảnh hưởng của mức phân bón đến tỷ 

lệ đậu quâ  

Số quâ đêu/cành theo dõi giâm dæn tÿ sau tít 

hoa đến 40 ngày sau tít hoa. Công thĀc bón phân 

theo têp quán canh tác cûa đða phþĄng cho tỷ lệ 

quâ đêu/cành thçp nhçt. CT3 (cho tỷ lệ đêu quâ 

cao nhçt (26,1 quâ/cành), sai khác không ý nghïa 

so vĆi công thĀc 2 đät 24,5 quâ/cành. Tỷ lệ đêu 

quâ cûa các công thĀc dao động tÿ 3,62-4,47%. 

3.1.4. Ảnh hưởng của mức phân bón đến các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

Lþợng phân bón không ânh hþćng nhiều 

đến số quâ/cåy, đþąng kính quâ và chiều cao 

quâ, tuy nhiên có ânh hþćng đến khối lþợng quâ 

và do đò ânh hþćng đến nëng suçt thăc thu. 

Khối lþợng quâ dao động tÿ 332,4-353,1 g/quâ. 

CT1 và CT2 có khối lþợng quâ sai khác không có 

ý nghïa thống kê; CT3 có khối lþợng quâ cao 

nhçt và cao hĄn đối chĀng ć mĀc ý nghïa 95%. 

Vì vêy CT3 cüng cò nëng suçt lý thuyết và nëng 

suçt thăc thu cao nhçt, tëng so vĆi đối chĀng 

122,9% (Bâng 4).  

Kết quâ nghiên cĀu cüng hoàn toàn trùng 

khĆp vĆi kết quâ cûa Nguyễn Bá Tuçn & cs. 

(2020) khi nghiên cĀu trên giống lê vàng Đông 

Khê, tînh Cao Bìng. Trong đò đã chî ra rìng 

công thĀc bón sā dýng phân NPK tổng hợp 

lþợng 8 kg/cåy đã nång cao nëng suçt và chçt 

lþợng cûa giống lê vàng.  

3.1.5. Ảnh hưởng của mức phân bón đến 

chất lượng của lê Văn Bàn  

Lþợng phån bòn cüng cò ânh hþćng đến 

chçt lþợng quâ, tuy nhiên chû yếu ânh hþćng 

đến hàm lþợng đþąng tổng số, độ Brix và hàm 

lþợng vitamin C. Công thĀc 3 cho kết quâ cao 

nhçt về đa số các chî tiêu chçt lþợng đþợc 

nghiên cĀu (chçt khô, đþąng tổng số, độ Brix, 

Tanin và hàm lþợng vitamin C), riêng hàm 

lþợng axit tổng số là có giá trð thçp hĄn các công 

thĀc còn läi. Đặc biệt, hàm lþợng vitamin C ć 

CT3 cao gæn gçp hai læn công thĀc đối chĀng. 

Bâng 1. Ảnh hưởng của mức phân bón  

đến thời gian xuất hiện các đợt lộc và thu hoạch lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Lộc xuân 
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Lộc hè 
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Lộc thu 
 (Bắt đầu - Kết thúc) 

Bắt đầu - Kết thúc 
nở hoa 

Nở rộ 
Thời gian  
thu hoạch 

CT1 16/02-16/03 15/05-21/06 27/07-30/08 19/02-26/03 27/02-06/03 12/08-20/08 

CT2 17/02-15/03 14/05-18/06 26/07-06/09 18/02-28/03 28/02-06/03 11/08-22/08 

CT3 18/02-18/03 16/05-22/06 01/08-11/09 18/02-27/03 01/03-07/03 09/08-19/08 

CT4 23/02-21/03 21/05-21/06 03/08-30/08 20/02-26/03 02/03-11/03 16/08-30/08 

Bâng 2. Ảnh hưởng của mức phân bón đến chất lượng cành lộc lê Văn Bàn 

Công thức 

Lộc xuân Lộc hè Lộc thu 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính 
cành lộc (cm) 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính  
cành lộc (cm) 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính  
cành lộc (cm) 

CT1 18,3
a 

0,43
b 

22,6
ab 

0,41
b 

18,4
a 

0,42
b 

CT2 17,1
a 

0,47
a 

23,8
ab 

0,46
a 

19,2
a 

0,48
a 

CT3 17,9
a 

0,48
a 

24,8
a 

0,47
a 

18,6
a 

0,52
a 

CT4 15,8
a 

0,36
c 

22,1
b 

0,37
c 

16,9
a 

0,38
b 

CV% 10,5 3,2 5,2 3,4 11,0 4,0 

LSD0,05 3,62 0,02 2,42 0,03 4,01 0,04 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của mức phân bón đến tỷ lệ đậu quâ lê Văn Bàn  

Công thức 
Tổng số hoa  

trung bình/cành 

Số quả đậu (quả/cành) Tỷ lệ  
đậu quả/cành (%) Sau tắt hoa Sau 15 ngày Sau 40 ngày 

CT1 568,5 93,5 60,8 20,6
b
 3,62 

CT2 578,6 89,6 58,9 24,5
a
 4,23 

CT3 583,4 96,8 64,5 26,1
a
 4,47 

CT4 536,8 87,3 52,5 19,2
c
 3,58 

CV% - - - 9,8 - 

LSD0,05 - - - 3,2 - 

Bâng 4. Ảnh hưởng của mức phân bón  

đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Số quả  
trung bình/cây (quả) 

Khối lượng quả 
trung bình (gam) 

Chiều cao quả 
(cm) 

Đường kính quả 
(cm) 

NSLT 
(kg/cây) 

NSTT 
(kg/cây) 

NSTT tăng  
so với Đ/C (%) 

CT1 689,0
a 

337,2
ab 

8,1
a 

8,6
a 

232,4
b 

176,7
b 

1,5 

CT2 723,9
a 

347,0
ab 

8,3
a 

8,7
a 

250,4
ab 

183,3
b 

5,2 

CT3 774,2
a 

353,1
a 

8,4
a 

8,9
a 

272,6
a 

213,9
a 

22,9 

CT4 703,1
a 

332,4
b 

8,3
a 

8,7
a 

233,2
b 

174,1
b 

- 

LSD0,05 122,8 20,4 0,65 0,39 23,35 30,25 - 

CV% 8,5 4,9 3,9 2,2 4,7 8,1 - 

Ghi chú: NSLT: Năng suất lý thuyết, NSTT: Năng suất thực thu; Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái 

là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của mức phân bón đến chất lượng quâ lê Văn Bàn  

Công 
thức 

Chất khô 
(%) 

Đường tổng số 
(%) 

Axit tổng số 
(%) 

Độ Brix 
(%) 

Tanin 
(%) 

Vitamin C 
(mg/100g) 

CT1 14,42 6,30 0,335 11,0 0,127 5,96 

CT2 14,62 6,74 0,322 11,5 0,156 6,55 

CT3 15,01 6,98 0,248 11,7 0,171 7,23 

CT4 14,09 6,26 0,287 10,8 0,113 4,26 

 

Kết quâ nghiên cĀu này tþĄng tă nhþ 

nghiên cĀu cûa Ilić & cs. (2022); Milosevic & 

Milosevic (2009) khi cho rìng phân bón NPK  

(15 : 15 : 15) đã cò ânh hþćng rõ rệt đến nëng 

suçt và nâng cao chçt lþợng cûa cây lê ć Sebira. 

3.2. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cắt tỉa 

kết hợp vin cành tới năng suất, chất lượng 

lê Văn Bàn 

3.2.1. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật 

cắt tỉa kết hợp vin cành đến thời gian ra 

lộc, ra hoa và thời gian thu hoạch  

Các công thĀc cít tîa ít ânh hþćng đến să ra 

lộc cûa giống lê Vën Bàn. Công thĀc đối chĀng 

có thąi gian bít đæu ra lộc và kết thúc ra lộc 

muộn hĄn so vĆi các công thĀc còn läi và thąi 

bít đæu ra lộc cüng râi rác hĄn, kéo dài tĆi 15 

ngày (Bâng 6). 

TþĄng tă nhþ să phát sinh các đợt lộc, cít 

tîa kết hợp vin cành ít ânh hþćng đến thąi điểm 

nć hoa cûa lê Vën Bàn. Thąi điểm cây bít đæu 

nć hoa cûa các công thĀc bít đæu tÿ cuối tháng 

2 đến đæu tháng 3, thąi điểm nć hoa rộ tÿ ngày 

01/3 đến 21/3 và thąi điểm kết thúc tÿ 26/03-

01/4. Thąi gian nć hoa dao động tÿ 19-25 ngày. 

Trong đò, CT2 và CT3 cò thąi gian nć hoa rộ là 

dài nhçt. Công thĀc 1 có thąi gian thu hoäch dài 

nhçt (17 ngày) (Bâng 6). 
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3.2.2. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật 

cắt tỉa kết hợp vin cành đến chất lượng 

cành các đợt lộc  

Trong 3 đợt lộc, chiều dài cành lộc hè và thu 

không có să sai khác giĂa các công thĀc, trÿ đợt 

lộc xuân có chiều dài cành lộc cao nhçt ć CT3 và 

sai khác so vĆi CT2 và CT4 cò ý nghïa thống kê 

ć mĀc 95%. Đþąng kính lộc đät giá trð cao nhçt ć 

CT2 và CT3 (0,48-0,49cm) ć câ 3 đợt ra lộc cûa 

cåy lê Vën Bàn (Bâng 7). 

3.2.3. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật 

cắt tỉa kết hợp vin cành đến tỷ lệ đậu quâ 

Kết quâ cho thçy, số quâ/cành 40 ngày sau 

khi tít hoa không có să khác biệt cò ý nghïa 

giĂa các công thĀc CT1, CT2 và CT3 so vĆi công 

thĀc đối chĀng (CT4), tỷ lệ đêu quâ cûa các công 

thĀc dao động tÿ 4,28-4,73% và cao nhçt ć CT3.  

3.2.4. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật 

cắt tỉa kết hợp vin cành đến kích thước 

quâ và năng suất quâ  

Chiều cao và đþąng kính cûa quâ không 

chðu tác động cûa biện pháp cít tîa và vin cành 

ć mĀc ý nghïa 95% (Bâng 9). Về số quâ/cây nhên 

thçy CT3 có số quâ/cây cao nhçt, đät  

735,0 quâ/cåy, sai khác cò ý nghïa so vĆi CT4 

(544,6 quâ/cåy) nhþng sai khác không ý nghïa 

so vĆi CT2 (695,8 quâ/cây) và CT1 đät  

658,7 quâ/cây. Khối lþợng trung bình quâ cûa 

giống lê Vën Bàn trong thí nghiệm này dao 

động tÿ 307,1 đến 349,9 g/quâ. Khối lþợng trung 

hình quâ đät giá trð cao nhçt ć CT3 và sai khác 

cò ý nghïa thống kê so vĆi CT1 và CT4, tþĄng 

đþĄng CT2 (Bâng 9). 

Về nëng suçt thăc thu CT3 (190,3 kg/cây) 

cho nëng suçt thăc thu cao nhçt, sai khác có ý 

nghïa so vĆi CT2 và CT4 ć độ tin cêy 95% (Bâng 

9). Tuy nhiên không có să sai khác cò ý nghïa 

thống kê ć mĀc ý nghïa 95% giĂa CT2 và CT3 về 

nëng suçt thăc thu. 

Kết quâ nghiên cĀu trong thí nghiệm này 

tþĄng tă nhþ kết quâ nghiên cĀu cûa Đỗ Sỹ An 

& cs. (2017), khi nghiên cĀu trên giống lê BV1 

täi miền Núi phía Bíc. Cây lê BV1 trồng vĆi 

mêt độ 500 cây/ha, täo tán hình phễu riêng cây 

lê kết hợp vin cành, đốn tîa thþąng xuyên và 

trồng xen cây họ cåy sinh trþćng, phát triển tốt, 

nëng suçt cao. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của cắt tỉa, vin cành  

đến thời gian xuất hiện các đợt lộc, nở hoa và thu hoạch của lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Lộc xuân  
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Lộc hè  
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Lộc thu  
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Bắt đầu - Kết thúc 
nở hoa 

Nở rộ 
Thời gian  
thu hoạch 

CT1 13/02-11/03 09/05-18/06 19/07-25/08 25/02-26/03 04/03-17/03 12/07-29/07 

CT2 14/02-13/03 08/05-14/06 16/07-30/08 27/02-28/03 01/03-18/03 13/07-28/07 

CT3 16/02-15/03 06/05-12/06 15/07-10/09 27/02-01/04 04/03-21/03 07/07-20/07 

CT4 20/02-19/03 12/05-16/06 18/07-12/09 28/02-29/03 05/03-20/03 18/07-31/07 

Bâng 7. Ảnh hưởng của cắt tỉa, vin cành đến chất lượng cành lộc của lê Văn Bàn 

Công thức 

Lộc xuân Lộc hè Lộc thu 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính 
cành lộc (cm) 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính 
cành lộc (cm) 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính 
cành lộc (cm) 

CT1 19,4
ab 

0,44
b 

21,8
a 

0,43
b 

18,5
a 

0,45
b 

CT2 18,2
b 

0,49
a 

22,9
a 

0,48
a 

19,1
a 

0,47
ab 

CT3 20,6
a 

0,48
a 

23,2
a 

0,48
a 

19,3
a 

0,48
a 

CT4 16,1
c 

0,39
c 

20,6
a 

0,36
c 

17,1
a 

0,36
c 

CV% 3,5 3,2 6,3 4,9 7,7 2,7 

LSD0,05 1,30 0,03 2,78 0,04 2,86 0,02 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 
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Bâng 8. Ảnh hưởng của cắt tỉa, vít cành đến tỷ lệ đậu quâ của lê Văn Bàn 

Công thức 
Tổng số hoa  

trung bình/cành 

Số quả đậu (quả) Tỷ lệ  
đậu quả/cành (%) Sau tắt hoa Sau 15 ngày Sau 40 ngày 

CT1 543,6 92,2 62,4 24,5
a 

4,51 

CT2 556,8 96,8 68,5 24,7
a 

4,44 

CT3 596,4 104,5 76,4 28,2
a 

4,73 

CT4 532,6 85,8 58,1 22,8
a 

4,28 

CV% - - - 12,5 - 

LSD0,05 - - - 6,23 - 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 9. Ảnh hưởng của cắt tỉa, vin cành đến chiều cao, đường kính quâ (A),  

tổng số quâ/cây (B), khối lượng trung bình quâ (C) và NSTT (D) của lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Số quả trung 
bình/cây (quả) 

Khối lượng quả 
trung bình (gam) 

Chiều cao quả 
(cm) 

Đường kính quả 
(cm) 

NSLT 
(kg/cây) 

NSTT 
(kg/cây) 

NSTT tăng  
so với Đ/C (%) 

CT1 658,0
ab 

317,7
b 

7,6
a 

7,2
a 

232,4
b 

154,2
b 

21,9 

CT2 695,8
ab 

337,8
ab 

7,7
a 

7,2
a 

250,4
ab 

173,7
ab 

37,2 

CT3 735,0
a 

349,9
a 

7,7
a 

7,3
a 

272,6
a 

190,3
a 

50,8 

CT4 544,6
c 

307,1
b 

7,3
a 

7,1
a 

233,2
b 

126,6
c 

- 

LSD0,05 72,80 31,4 0,69 0,39 23,35 29, 5 - 

CV% 7,5 4,6 3,7 2,1 4,5 7,8 - 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 10. Ảnh hưởng của cắt tỉa, vin cành đến chất lượng quâ lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Hàm lương  
chất khô (%) 

Hàm lượng  
đường tổng số (%) 

Hàm lượng  
axit tổng số (%) 

Độ Brix 
(%) 

Hàm lượng  
Tanin (%) 

Hàm lượng vitamin C 
(mg/100g) 

CT1 13,39 6,34 0,329 11,2 0,124 6,14 

CT2 13,58 6,81 0,316 11,3 0,142 6,58 

CT3 14,01 7,02 0,302 11,6 0,165 7,21 

CT4 13,12 6,36 0,294 10,9 0,123 5,38 

Bâng 11. Ảnh hưởng biện pháp giữ ẩm đất  

đến thời gian ra lộc, ra hoa và thời gian thu hoạch của lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Lộc xuân 
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Lộc hè 
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Lộc thu  
(Bắt đầu - Kết thúc) 

Bắt đầu - Kết thúc 
nở hoa 

Nở rộ 
Thời gian 
thu hoạch 

CT1 12/02-27/02 28/04-10/06 10/07-15/08 15/02-13/03 22/02-25/02 17/06-08/07 

CT2 18/02-04/03 04/05-12/06 13/07-20/08 19/02-14/03 26/02-03/03 20/06-14/07 

CT3 16/02-08/03 02/05-05/06 11/07-30/08 17/02-13/04 24/03-28/03 18/06-10/07 

CT4 20/02-17/03 08/05-12/06 14/07-10/09 05/02-28/02 10/02-18/02 12/06-05/07 

 

3.2.5. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, vin 

cành đến chất lượng qủa lê Văn Bàn  

Hàm lþợng chçt khô, đþąng tổng số, độ 

Brix, hàm lþợng tanin và vitamin C đều đät giá 

trð cao nhçt ć công thĀc 3 (trÿ giá trð về axit 

tổng số) tþĄng Āng là: 14,01%; 7,02%; 11,6%; 

0,165% và 7,21 mg/100g. Công thĀc 4 có giá trð 

thçp nhçt về tçt câ các chî tiêu chçt lþợng kể 

trên (Bâng 10). 
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3.3. Ảnh hưởng của một số biện pháp giữ 

ẩm đất đến sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng lê Văn Bàn 

3.3.1. Ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm đất 

đến thời gian ra lộc, ra hoa và thời gian 

thu hoạch  

Công thĀc tû gốc bìng xác thăc vêt kết hợp 

vĆi vêt liệu giĂa èm AMS-1 (CT1) có thąi gian 

xuçt hiện lộc ć các đợt lộc sĆm hĄn. Lộc xuân, 

thąi gian xuçt hiện lộc tÿ 12/02. Đối vĆi lộc thu 

và lộc hè, công thĀc 4 đã làm kéo dài thąi gian 

xuçt hiện lộc cûa cây. Thąi gian ra lộc tÿ 14/07 

đến 10/09 (lộc thu). 

Các công thĀc có sā dýng chçt giĂ èm và tû 

gốc bìng xác thăc vêt có thąi gian bít đæu nć 

hoa và kết thúc nć hoa đúng thąi vý, số ngày nć 

hoa kéo dài hĄn, bít đæu nć hoa tÿ trung tuæn 

tháng 2 đến cuối tháng 2 và kết thúc vào nāa 

đæu tháng 3, thąi gian nć hoa tÿ 19-21 ngày; 

thąi gian thu hoäch tÿ 17/6 đến 08/7. Trong khi 

đò, công thĀc đối chĀng, thąi gian bít đæu nć 

cüng nhþ kết thúc sĆm hĄn bình thþąng, số 

ngày nć hoa cüng ngín hĄn, bít đæu nć hoa tÿ 

đæu tháng 2 và kết thúc vào trung tuæn tháng 2, 

thąi gian nć hoa tÿ 16-18 ngày; thąi gian thu 

hoäch cüng sĆm hĄn tÿ 12/6-07/7 (Bâng 11). 

3.3.2. Ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm đất 

đến chất lượng cành lộc  

Chçt lþợng cành lộc cûa đợt lộc thu không 

có să sai khác giĂa các công thĀc, riêng đþąng 

kính cành lộc ć CT4 là sai khác cò ý nghïa thống 

kê so vĆi các công thĀc còn läi. TþĄng tă, đối vĆi 

chiều dài cành lộc ć đợt lộc hè. Ở các đợt lộc còn 

läi, đþąng kính cành lộc và chiều dài cành lộc 

đều đät giá trð lĆn nhçt ć CT1, sai khác có ý 

nghïa thống kê so vĆi CT2 và CT4 ć mĀc ý nghïa 

95%. Ở tçt câ các đợt lộc, công thĀc đối chĀng có 

chiều dài và đþąng kính cành lộc là thçp nhçt. 

Bâng 12. Ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm đất đến chất lượng cành lộc của lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Lộc Xuân Lộc Hè Lộc thu 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính  
cành lộc (cm) 

Chiều dài  
cành lộc (cm) 

Đường kính 
cành lộc (cm) 

Chiều dài 
cành lộc (cm) 

Đường kính 
cành lộc (cm) 

CT1 22,8
a 

0,48
a 

19,8
a 

0,51
a 

18,5
a 

0,48
a 

CT2 17,9
b 

0,39
c 

18,6
a 

0,47
b 

19,1
a 

0,47
a 

CT3 21,4
a 

0,45
b 

19,1
a 

0,48
b 

19,3
a 

0,48
a 

CT4 16,5
b 

0,35
d 

16,5
b 

0,36
c 

17,8
a 

0,36
b 

CV% 9,5 2,1 8,6 2,3 7,7 2,2 

LSD0,05 3,75 0,02 1,71 0,02 2,86 0,02 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 13. Ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm đến tỷ lệ đậu quâ của lê Văn Bàn 

Công thức 
Tổng số hoa 

trung bình/cành 

Số quả đậu (quả) Tỷ lệ đậu 
quả/cành (%) Sau tắt hoa Sau 15 ngày Sau 40 ngày 

CT1 530,5 87,2 62,4 21,9
a 

4,13 

CT2 526,1 76,8 60,5 19,3
ab 

3,67 

CT3 520,5 86,5 61,4 20,1
ab 

3,86 

CT4 630,5 75,8 58,1 16,4
b 

2,60 

CV% - - - 12,6 - 

LSD0,05 - - - 4,87 - 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <0,05. 
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Bâng 14. Ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm  

đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của lê Văn Bàn 

Công 
thức 

Số quả  
trung bình/cây (quả) 

Khối lượng 
quả trung bình (gam) 

Chiều cao 
quả (cm) 

Đường kính 
quả (cm) 

NSLT 
(kg/cây) 

Năng suất  
thực thu (kg/cây) 

NSTT 
tăng so với Đ/C (%) 

CT1 731,1
a
 332,6

a
 7,96

a
 7,49

a
 243,4 230,6

a
 35,3 

CT2 691,8
a
 303,7

a
 7,38

ab
 7,13

a
 210,3 175,5

bc
 03,0 

CT3 717,1
a
 319,4

a
 7,77

a
 7,27

a
 229,2 191,1

b
 21,1 

CT4 565,4
b
 276,5

b
 6,78

b
 6,94

a
 156,7 170,4

bc
 - 

LSD0,05 58,3 39,9 0,85 0,70 - 38,7 - 

CV% 4,3 6,5 5,7 4,9 - 10,7 - 

Ghi chú: NSLT là Năng suất lý thuyết; Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở 

mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 15. Ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm đất đến chất lượng quâ của lê Văn Bàn  

Công 
thức 

Hàm lượng chất khô 
(%) 

Hàm lượng  
đường tổng số (%) 

Hàm lượng  
axit tổng số (%) 

Độ Brix 
(%) 

Hàm lượng Tanin  
(%) 

Hàm lượng vitamin C 
(mg/100g) 

CT1 14,52 7,05 0,315 11,3 0,125 7,04 

CT2 13,58 6,81 0,301 11,0 0,147 6,86 

CT3 14,05 6,98 0,308 11,2 0,135 6,94 

CT4 13,21 6,28 0,296 10,8 0,126 5,72 

 

3.3.3. Ảnh hưởng của biện pháp biện pháp 

giữ ẩm đất đến tỷ lệ đậu quâ  

Công thĀc sā dýng chçt giĂ èm bìng xác 

thăc vêt và chçt giĂ èm AMS-1 có số quâ đêu 

sau khi tít hoa 40 ngày cao nhçt và sai khác có 

ý nghïa thống kê so vĆi CT4 (không tû gốc, chî 

tþĆi khi đçt quá khô). Đåy cüng là công thĀc có 

tỷ lệ đêu quâ cuối cùng đät giá trð cao nhçt 

(4,13%), cao gæn gçp đối công thĀc đối chĀng 

(2,6%) (Bâng 12). 

3.3.4. Ảnh hưởng của biện pháp biện pháp 

giữ ẩm đất đến năng suất  

Đçt đþợc giĂ èm có tác dýng tốt tĆi sinh 

trþćng cûa cåy lê Vën Bàn làm tëng tỷ lệ đêu 

quâ và nëng suçt. Biện pháp giĂ èm tû gốc bìng 

xác thăc vêt + vêt liệu giĂ èm AMS-1 (CT1) 

cho hiệu quâ tốt nhçt vĆi nëng suçt đät  

230,6 kg/cây, cao gçp 1,35 læn so vĆi đối chĀng 

(170,4 kg/cåy). Kích thþĆc quâ lĆn hĄn (đät 

332,6 g/quâ), cao gçp 1,2 læn so vĆi đối chĀng 

(276,5 g/quâ). Sai khác giĂa CT1 và CT4 là có ý 

nghïa thống kê ć mĀc ý nghïa 95% (Bâng 13). 

3.3.5. Ảnh hưởng của biện pháp biện pháp 

giữ ẩm đất đến chất lượng  

Công thĀc giĂ èm bìng chçt giĂ èm AMS-1 

có các chî tiêu về hình thái quâ cüng nhþ một số 

chî tiêu sinh hóa tốt nhçt. Hàm lþợng đþąng 

tổng số, axít tổng số, vitamin C, Brix và chçt 

khô cûa công thĀc giĂ èm bìng AMS-1 đät các 

giá trð cao nhçt, læn lþợt là: 7,05%; 0,315%;  

7,04 mg/100g, 11,3% và 14,52%, trong khi đò 

cûa công thĀc đối chĀng là: 6,28%; 0,296%;  

5,72 mg/100g; 10,8% và 13,21% (Bâng 14). 

Kết quâ nghiên cĀu này cüng trùng hợp vĆi 

nghiên cĀu cûa Hoàng Vën Toàn (2016) về vêt 

liệu giĂ èm AMS-1 trên đối tþợng cåy ën quâ 

tþĄng tă là cây mên Máu ć tînh Cao Bìng. 

4. KẾT LUẬN 

Bón phân theo CT3 vĆi 1200 kg/ha phân 

NPK tổng hợp Việt Nhêt (15 : 15 : 15 + TE) cây 

cò đþąng kính cành lộc lĆn hĄn, tỷ lệ đêu quâ 

sau 40 ngày tít hoa cao hĄn (4,47%); quâ to 

(353,1 g/quâ), nëng suçt cao (213,9 kg/cåy) tëng 
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12,9% so vĆi đối chĀng. Ngoài ra, bón phân theo 

CT3 cüng giúp câi thiện chçt lþợng quâ lê Vën 

Bàn (tëng hàm lþợng chçt khô, đþąng tổng số, 

Brix và hàm lþợng vitamin C). 

Cít tîa 3 læn/nëm kết hợp vin cành (CT3) có 

tác động đến độ lĆn cành lộc, tỷ lệ đêu quâ 

(4,73%), số lþợng quâ/cây (735,0 quâ/cây), khối 

lþợng trung bình cûa quâ (349,9 g/quâ) và nëng 

suçt thăc thu (190,3 kg/cây) là cao nhçt. 

Tû gốc bìng xác thăc vêt kết hợp biện pháp 

bón chçt giĂ èm AMS-1 có tác dýng tốt tĆi sinh 

trþćng cûa cåy, qua đò làm tëng tỷ lệ đêu quâ, 

kích thþĆc quâ và và nëng suçt. GiĂ èm bìng 

chçt giĂ èm AMS-1 cho các chî tiêu về hình thái 

quâ cüng nhþ đa số chî tiêu sinh hóa tốt nhçt.  
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